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THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ
Vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 03 năm (2027 - 2029)

I. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN
1. Căn cứ pháp lý
- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10/12/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026); Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15;
- Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15; Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, thay thế Nghị định số 45/2026/NĐ-CP); Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 7/2026/TT-BNV ngày 05/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, thay thế Thông tư số 004/2025/TT-BNV);
- Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15; Luật Việc làm số 74/2025/QH15; Luật Công đoàn số 50/2024/QH15; Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 158/2025/NĐ-CP); Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở (làm mức tham chiếu tính trần căn cứ đóng bảo hiểm xã hội) - căn cứ các khoản đóng phần người sử dụng lao động trong hệ số chi phí chung;
- Thông tư số 100/2025/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức chi chế độ công tác phí và chế độ tổ chức hội nghị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế; Quyết định số 1661/QĐ-BYT ngày 09/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và cấu trúc trường thông tin dữ liệu của Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm trong hệ thống quản lý của ngành Y tế; Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (có hiệu lực từ ngày 15/11/2026);
- Công văn số 2789/BKHCN-KHTC ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Công văn số 4612/SKHCN-QLKH ngày 20/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố về triển khai Hướng dẫn; Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung, mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Thành phố (áp dụng khi nội dung được tổ chức thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ);
- Dự thảo Quy định về tổ chức, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Dự thảo 1-2, chỉnh lý ngày 19/10/2026), trong đó: Điều 5 (cấu phần Hệ thống), Điều 7 (kết nối tự nguyện), Điều 8 - Điều 10 (chất lượng dữ liệu, nhật ký, an toàn thông tin), Điều 19 (lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát), Điều 24, Điều 30 (vận hành, tập huấn), Điều 33 (kinh phí), Điều 34 (lộ trình), Điều 35 (đánh giá).
2. Căn cứ thực tiễn
Báo cáo số 3992/BC-SATTP ngày 21/7/2026 của Sở An toàn thực phẩm; Báo cáo số 358/BC-UBND ngày 28/7/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Công văn số 1568/SATTP-VPS ngày 14/4/2026 của Sở An toàn thực phẩm đăng ký nhu cầu triển khai hệ thống Kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm (dự toán 73.704.122.680 đồng trong 02 năm 2026 - 2027); số liệu quản lý: 168 xã, phường, đặc khu; 12.889 hồ sơ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện được cấp trong 12 tháng; 399 cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, 2.525 bếp ăn trường học, 752 bếp ăn tập thể, hơn 13.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 8.972 cơ sở tham gia Đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm; kế hoạch giám sát năm 2026 dự kiến 4.482 mẫu.
3. Căn cứ tham khảo giá
Thông báo số 6995/TB-SATTP ngày 23/10/2026 của Sở An toàn thực phẩm về việc mời khảo sát và báo giá triển khai xây dựng, vận hành hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm dựa trên quản lý, kiểm soát nguy cơ về an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng trên địa bàn Thành phố; Báo giá số 2710/BG-CHECKEE ngày 27/10/2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ CHECKEE (mã số thuế 0315338748): tổng giá trị 19.800.000.000 đồng (trước thuế 19.664.100.000 đồng; thuế GTGT 135.900.000 đồng), gồm xây dựng phần mềm, tích hợp, tạo lập dữ liệu ban đầu, khảo sát, triển khai, đào tạo và vận hành, bảo trì 12 tháng; hiệu lực 60 ngày kể từ ngày phát hành. Báo giá được sử dụng để đối chiếu, vận dụng phương pháp báo giá tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (quy định khi xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án; điểm a: tối thiểu có 01 báo giá, khuyến khích thu thập nhiều báo giá, trường hợp chỉ thu thập 01 báo giá thì phải nêu rõ lý do; điểm c: báo giá có thể theo nhóm chi phí, theo hạng mục chính hoặc tổng thể) và các căn cứ xác định giá tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 4, điểm b2 khoản 6 Điều 3 Thông tư này; báo giá được dùng làm đơn giá dự toán đối với dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu (BK), chuẩn hóa dữ liệu cơ sở (CH), chuẩn hóa, số hóa hồ sơ (SH) và tài liệu hướng dẫn sử dụng (BS); nội dung đối chiếu tại Bảng 2a và sheet BaoGia của Bảng tính kèm theo.
II. PHẠM VI, NGUYÊN TẮC LẬP DỰ TOÁN
1. Thời kỳ dự toán: 03 năm ngân sách 2027, 2028 và 2029, trên giả định Quyết định có hiệu lực và Hệ thống được nghiệm thu, bàn giao đưa vào vận hành từ đầu năm 2027; năm 2027 tương ứng Giai đoạn 1 theo khoản 1 Điều 34 dự thảo Quy định. Trường hợp thời điểm Quyết định có hiệu lực hoặc thời điểm bàn giao Hệ thống muộn hơn, dự toán năm 2027 được tính theo số tháng vận hành thực tế kể từ ngày bàn giao; chi phí triển khai, hỗ trợ, quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu, bàn giao thuộc chi phí của dự án đầu tư theo pháp luật về chuyển đổi số (Nghị định số 45/2026/NĐ-CP hoặc Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, tùy theo quy định chuyển tiếp áp dụng cho dự án), không tính vào dự toán này.
2. Phạm vi: dự toán chỉ gồm chi phí vận hành phát sinh do việc tổ chức, vận hành Hệ thống theo Quy định. Không bao gồm: (a) kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống Kết nối, liên thông dữ liệu an toàn thực phẩm theo Công văn số 1568/SATTP-VPS, kể cả chi phí quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu, bàn giao, và chi phí xây dựng, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu của Hệ thống - thực hiện theo hình thức dự án (khoản 2 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP), tham khảo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (phần mềm 15.972.350.000 đồng; tích hợp, kết nối 325.000.000 đồng; khảo sát, cài đặt, thí điểm, chạy thử, bàn giao 697.300.000 đồng); (b) tiền lương, phụ cấp của công chức, viên chức thuộc biên chế hiện có; (c) kinh phí kiểm tra, giám sát, lấy mẫu đã có trong dự toán chi thường xuyên hằng năm; (d) chi phí phía cơ sở khi tự nguyện kết nối (Điều 7 dự thảo Quy định). Dự toán chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá tại Phụ lục II (sheet ThamSo); các nội dung chưa có căn cứ giá (đường truyền, bản quyền phần mềm nền; hồ sơ đề xuất cấp độ, kiểm tra, đánh giá, diễn tập an toàn thông tin; khảo sát ý kiến; họp đầu mối liên ngành; sản xuất ấn phẩm, truyền thông; thuê hội trường; chi phí đi lại liên tỉnh; vận chuyển mẫu) không tính trong dự toán này, được xem xét bổ sung khi có báo giá hoặc thực hiện trong dự án đầu tư, dự toán chi thường xuyên.
3. Nguyên tắc tính: (a) đơn giá áp dụng định mức, mức chi hiện hành; nội dung chưa có định mức xác định theo các căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (điểm a - báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; điểm b - kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự trong tối đa 12 tháng trước thời điểm trình dự toán; điểm c - kết quả thẩm định giá; điểm d - giá niêm yết; điểm đ - định mức thuộc ngành dữ liệu, an ninh mạng hoặc lĩnh vực đặc thù (nếu có); điểm e - kết hợp các căn cứ); đơn giá giả định được đánh dấu (*), đơn giá theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE được ký hiệu (BG) tại Phụ lục II; (b) thuê dịch vụ hạ tầng số sẵn có (máy chủ ảo gồm bộ nhớ RAM, lưu trữ SSD; sao lưu, phục hồi dữ liệu) theo điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN và điểm b khoản 1 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP (giá thuê trên cơ sở báo giá của nhà cung cấp tại thời điểm thuê); khi chưa có báo giá, đơn giá dự toán xác định theo giá niêm yết của nhà cung cấp hoặc báo giá tham khảo (vận dụng điểm a, điểm d, điểm e khoản 2 Điều 3 Thông tư này); (c) quản trị, vận hành, bảo trì thuê ngoài theo điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (xác định trên cơ sở báo giá hoặc giá niêm yết của nhà cung cấp); trong khi chưa có báo giá theo đúng phạm vi, nhu cầu được tạm tính theo tháng-người, lấy mức lương tối đa tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV (văn bản được dẫn chiếu tại điểm c1 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN đối với thuê chuyên gia tư vấn trong nước) làm mức trần tham chiếu, nhân hệ số 1,35 gồm các khoản mà khoản 5 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV xác định chưa bao gồm trong mức lương: các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn phần người sử dụng lao động (23,5%) và chi phí quản lý của đơn vị cung cấp dịch vụ (khoảng 9%, là giả định, xác định lại theo báo giá) - cơ cấu tại Phụ lục II; (d) dịch vụ bảo mật đám mây theo điểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (mua sắm sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng theo các căn cứ như khoản 2 Điều 3); (đ) tạo lập, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu theo điểm b2 khoản 6 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (thuê ngoài theo báo giá, kết quả lựa chọn nhà thầu tương tự trong 12 tháng trước thời điểm trình dự toán, kết quả thẩm định giá, giá niêm yết hoặc kết hợp) - đơn giá theo gói của Báo giá số 2710/BG-CHECKEE; (e) đào tạo, tập huấn theo điểm đ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (điểm đ3, đ5 dẫn chiếu Thông tư số 100/2025/TT-BTC); hội nghị, công tác phí theo Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND; không tính thuê hội trường; (g) thuế GTGT 10% áp dụng cho dịch vụ hạ tầng (khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15); sản phẩm, dịch vụ phần mềm (quản trị, bảo trì, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin) không chịu thuế GTGT (khoản 21 Điều 5 Luật số 48/2024/QH15; khoản 13 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP); thuế đối với dịch vụ hỗ trợ người dùng, số hóa được xác định theo hợp đồng cụ thể; (h) chỉ tính các nội dung có tham số đơn giá tại Phụ lục II; chưa tính trượt giá; tổng dự toán làm tròn đến triệu đồng; văn bản, điều, khoản viện dẫn cho từng số liệu và mức độ xác minh được lập tại sheet ViDan, đối chiếu báo giá tham khảo tại sheet BaoGia của Bảng tính kèm theo.
III. QUY MÔ, KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU
Khối lượng được xác định trên cơ sở số liệu quản lý hiện có và lộ trình tại Điều 34 dự thảo Quy định, cụ thể tại Bảng 1.
Bảng 1. Khối lượng chủ yếu làm cơ sở dự toán
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029

	1
	Tài khoản người dùng (Sở ≈150; 168 xã × 2 = 336; 07 sở, ngành × 5 = 35)
	tài khoản
	≈521
	≈521
	≈521

	2
	Đơn vị kết nối dữ liệu tự nguyện phát sinh mới (năm 1: 03 chợ đầu mối, 05 trung tâm phân phối, 20 cơ sở suất ăn)
	đơn vị
	28
	60
	100

	3
	Gói chuẩn hóa, làm sạch, gán khóa dữ liệu cơ sở (danh mục dùng chung, hồ sơ cơ sở) theo báo giá
	gói
	1
	-
	-

	4
	Gói chuẩn hóa, số hóa hồ sơ giấy phép, kiểm tra, kiểm nghiệm, sự cố, ngộ độc, cảnh báo theo báo giá
	gói
	1
	-
	-

	5
	Mẫu kiểm nghiệm kiểm chứng (lấy trong kiểm tra đối tượng Mức 4 chọn ngẫu nhiên; xác minh chỉ báo bất thường)
	mẫu
	300
	400
	400

	6
	Hạ tầng: vCPU máy chủ ảo (gồm bộ nhớ RAM, lưu trữ SSD theo gói)
	vCPU
	96
	96
	112

	7
	Nhóm vận hành kỹ thuật thuê dịch vụ (quy đổi toàn thời gian)
	người
	8,5
	8,5
	8,5

	8
	Lớp tập huấn sử dụng / lớp chuyên sâu phương pháp
	lớp
	11 / 4
	6 / 2
	6 / 2


IV. DỰ TOÁN KINH PHÍ
Tổng kinh phí vận hành Hệ thống trong 03 năm (2027 - 2029) dự kiến là 28.547.000.000 đồng (khoảng 28,5 tỷ đồng), trong đó: Năm 2027: 10.185.000.000 đồng; Năm 2028: 8.961.000.000 đồng; Năm 2029: 9.401.000.000 đồng. Cơ cấu theo nhóm nội dung chi tại Bảng 2; dự toán chi tiết tại Phụ lục I; tham số, định mức, đơn giá tại Phụ lục II; đối chiếu báo giá tham khảo tại Bảng 2a.
Bảng 2. Tổng hợp dự toán theo nhóm nội dung chi
Đơn vị: đồng
	TT
	Nhóm nội dung chi
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Tổng 03 năm
	Tỷ trọng

	I
	Hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật
	1.382.092.800
	1.382.092.800
	1.498.041.600
	4.262.227.200
	14,9%

	II
	Vận hành kỹ thuật, bảo trì, hiệu chỉnh phần mềm và công cụ phân tích
	5.386.500.000
	5.548.500.000
	5.548.500.000
	16.483.500.000
	57,7%

	III
	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
	148.500.000
	37.125.000
	37.125.000
	222.750.000
	0,8%

	IV
	Chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu ban đầu, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng phương pháp
	1.387.250.000
	172.500.000
	172.500.000
	1.732.250.000
	6,1%

	V
	Kết nối dữ liệu tự nguyện (phía Hệ thống)
	450.211.532
	463.971.140
	713.201.900
	1.627.384.572
	5,7%

	VI
	Đào tạo, tập huấn
	314.150.000
	159.500.000
	159.500.000
	633.150.000
	2,2%

	VII
	Kiểm chứng phương pháp, đánh giá hiệu quả
	1.032.000.000
	1.113.500.000
	1.187.750.000
	3.333.250.000
	11,7%

	VIII
	Điều phối liên ngành, quản lý chung
	84.000.000
	84.000.000
	84.000.000
	252.000.000
	0,9%

	
	Tổng cộng
	10.184.704.332
	8.961.188.940
	9.400.618.500
	28.546.511.772
	100%

	
	Làm tròn
	10.185.000.000
	8.961.000.000
	9.401.000.000
	28.547.000.000
	


Thuyết minh các nhóm nội dung chi
1. Hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật (nhóm I): 4.262.227.200 đồng. Thuê máy chủ ảo (96 vCPU năm 2027, 2028; 112 vCPU năm 2029; đơn giá 549.000 đồng/vCPU/tháng, đã gồm bộ nhớ RAM, lưu trữ SSD theo gói), dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu (17.000.000 đồng/tháng theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE) và dịch vụ bảo mật đám mây (35.000.000 đồng/tháng) để vận hành liên tục, sao lưu, dự phòng theo khoản 3 Điều 10, khoản 1 Điều 30 dự thảo Quy định; cộng thuế GTGT 10%. Theo khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 29 dự thảo Quy định, Hệ thống sử dụng hạ tầng số dùng chung của Thành phố; vì vậy phương án ưu tiên là bố trí trên hạ tầng thuê tập trung của Thành phố. Khi đó, toàn bộ kinh phí nhóm I không đề nghị bố trí cho Sở An toàn thực phẩm mà được bố trí cho cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng dùng chung (nếu phát sinh thêm) theo khoản 2 Điều 33 dự thảo Quy định (biện pháp a, Bảng 3); dự toán nhóm I được giữ để xác định tổng nhu cầu và làm phương án dự phòng khi hạ tầng dùng chung chưa đáp ứng cấu hình. Cấu hình hạ tầng được xác định lại theo thiết kế của dự án đầu tư.
2. Vận hành kỹ thuật, bảo trì, hiệu chỉnh (nhóm II): 16.483.500.000 đồng, là nhóm chi lớn nhất (57,7%). Thuê dịch vụ nhóm vận hành 8,5 người quy đổi gồm: trưởng nhóm (0,5), quản trị hệ thống (01), quản trị cơ sở dữ liệu và đối soát dữ liệu liên ngành (02), bảo trì phần mềm (01 năm đầu do còn bảo hành; 02 các năm sau), kỹ sư phân tích dữ liệu vận hành công cụ xác định R, D, chỉ báo bất thường (01), hỗ trợ người dùng (03 năm đầu; 02 các năm sau). Việc hiệu chỉnh công cụ phân tích không bao gồm thay đổi thang giá trị, công thức, ngưỡng phân loại R (khoản 5 Điều 15). Mức lương tham chiếu là mức tối đa theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV; trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố vận hành kỹ thuật (Điều 30), kinh phí tương ứng được bố trí cho đơn vị thực hiện.
3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân (nhóm III): 222.750.000 đồng, gồm đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, xây dựng quy trình và cơ chế giám sát, đánh giá tuân thủ định kỳ theo khoản 1 Điều 10 dự thảo Quy định, phù hợp Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (02 tháng-người năm 2027; 0,5 tháng-người/năm các năm sau; chuyên gia Mức 2). Các nhiệm vụ an toàn thông tin theo Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 (hồ sơ đề xuất cấp độ - Điều 8; kiểm tra, đánh giá, ứng phó sự cố - Điều 10) chưa có căn cứ giá nên không tính trong dự toán này; thực hiện trong dự án đầu tư hoặc bổ sung khi có báo giá.
4. Chuẩn hóa, tạo lập dữ liệu ban đầu, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng phương pháp (nhóm IV): 1.732.250.000 đồng, tập trung năm 2027 (1.387.250.000 đồng), gồm: chuẩn hóa, làm sạch, khử trùng lặp, gán khóa định danh dữ liệu cơ sở (khoản 4 Điều 13) - 01 gói 555.500.000 đồng và chuẩn hóa, số hóa hồ sơ giấy phép, kiểm tra, kiểm nghiệm, sự cố, ngộ độc, cảnh báo phục vụ tiêu chí tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 16 - 01 gói 338.250.000 đồng, đơn giá theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục IV.1, IV.2, IV.7 và IV.5, IV.6; điểm b2 khoản 6 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN); xây dựng danh mục mối nguy (Điều 14) và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng thang giá trị C, k, P quy định tại Phụ lục dự thảo Quy định (Điều 15), có lấy ý kiến hội đồng chuyên môn. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ không quy định thang, giá trị, công thức, ngưỡng mới và không phân loại mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa (khoản 3 Điều 4, khoản 5 Điều 15 dự thảo Quy định). Đây là nhiệm vụ đã được giao: Sở An toàn thực phẩm phối hợp cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu theo Danh mục và cấu trúc trường thông tin tại Quyết định số 1661/QĐ-BYT (khoản 3 Điều 2; 39 bảng dữ liệu, 72 danh mục dùng chung, khóa kỹ thuật UUID v4, quy tắc mã hóa); Ủy ban nhân dân Thành phố tạo lập, thu thập, kết nối, đồng bộ dữ liệu về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành y tế (khoản 8 Điều 5, Điều 22 Nghị định số 102/2025/NĐ-CP) và tổ chức tạo lập, chuyển đổi số dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn theo danh mục, cấu trúc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành (khoản 2 Điều 6, Điều 15 Thông tư số 63/2026/TT-BCT); phạm vi số hóa ưu tiên theo khoản 3 Điều 15 Thông tư số 63/2026/TT-BCT (hồ sơ, giấy chứng nhận còn hiệu lực; cơ sở đang hoạt động; hồ sơ xử lý vi phạm chưa thi hành xong; cảnh báo, thu hồi, truy xuất). Dự toán không tính chi phí chuẩn hóa dữ liệu phát sinh năm 2028, 2029.
5. Kết nối dữ liệu tự nguyện - phía Hệ thống (nhóm V): 1.627.384.572 đồng, gồm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật kết nối (khoản 1 Điều 7), tiếp nhận, kiểm thử, cấp quyền 188 kết nối phía Hệ thống trong 03 năm (đơn giá 6.230.769 đồng/kết nối, tương đương 03 ngày công kỹ sư) và 06 hội nghị phổ biến (26.500.000 đồng/hội nghị 150 đại biểu, không tính thuê hội trường). Đây là chi phí của cơ quan nhà nước phía Hệ thống, không phải khoản hỗ trợ cho cơ sở (cơ chế hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo khoản 1 Điều 29 Luật Phát triển đô thị); chi phí phía cơ sở do cơ sở tự quyết định, không tính vào dự toán.
6. Đào tạo, tập huấn (nhóm VI): 633.150.000 đồng, gồm 23 lớp tập huấn sử dụng Hệ thống (14.850.000 đồng/lớp 50 học viên, 01 ngày), 08 lớp chuyên sâu về phương pháp xác định nguy cơ, mức ưu tiên (35.200.000 đồng/lớp 40 học viên, 03 ngày) và 01 gói biên soạn, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (10.000.000 đồng theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE); mức chi theo Thông tư số 100/2025/TT-BTC, Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND; không tính thuê hội trường.
7. Kiểm chứng phương pháp, đánh giá hiệu quả (nhóm VII): 3.333.250.000 đồng, gồm kinh phí mua, kiểm nghiệm 1.100 mẫu trong 03 năm (2.300.000 đồng/mẫu: mua mẫu 500.000 đồng, kiểm nghiệm 1.800.000 đồng) lấy trong các cuộc kiểm tra đối với đối tượng Mức 4 được lựa chọn ngẫu nhiên có kiểm soát (khoản 2 Điều 19) và khi xác minh chỉ báo bất thường, phục vụ đánh giá độ chính xác của phương pháp, hạn chế bỏ sót (khoản 1 Điều 35); việc lấy mẫu không làm phát sinh lượt kiểm tra ngoài tần suất tại khoản 3 Điều 20 và ưu tiên lồng ghép vào kế hoạch giám sát hằng năm (biện pháp b, Bảng 3); đánh giá độc lập độ chính xác mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, thiên lệch (khoản 3 Điều 24, khoản 1 Điều 35); hội nghị sơ kết, tổng kết.
8. Điều phối liên ngành, quản lý chung (nhóm VIII): 252.000.000 đồng, gồm làm việc, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, thành phố có liên quan khi truy xuất, chuyển thông tin về nguy cơ có khả năng lan truyền (khoản 3 Điều 21, khoản 3 Điều 23; 10 chuyến/năm, 5.400.000 đồng/chuyến gồm phụ cấp lưu trú, tiền phòng nghỉ, chưa tính chi phí đi lại) và văn phòng phẩm, báo cáo định kỳ (khoản 3 Điều 35). Họp đầu mối phối hợp liên ngành (khoản 2 Điều 23) và công khai nguyên tắc, phương pháp, tiêu chí (khoản 3 Điều 11) lồng ghép trong hoạt động thường xuyên, không tính trong dự toán này.
Đối chiếu với báo giá tham khảo (Báo giá số 2710/BG-CHECKEE)
Báo giá phúc đáp Thông báo số 6995/TB-SATTP gồm cả xây dựng Hệ thống và vận hành 12 tháng. Bảng 2a đối chiếu từng hạng mục báo giá với dự toán năm 2027 (năm thứ nhất vận hành); chi tiết 93 hạng mục phần mềm và các hạng mục khác, kiểm tra số học tại sheet BaoGia của Bảng tính.
Bảng 2a. Đối chiếu dự toán năm 2027 với Báo giá số 2710/BG-CHECKEE
Đơn vị: đồng
	TT
	Hạng mục Báo giá số 2710/BG-CHECKEE
	Báo giá (gồm thuế)
	Mục dự toán tương ứng
	Dự toán năm 2027
	Nhận xét, xử lý

	1
	Xây dựng phần mềm (14 nhóm chức năng, 93 hạng mục; 03 nền tảng)
	15.972.350.000
	-
	-
	Thuộc dự án (khoản 2 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP); không tính vào dự toán vận hành

	2
	Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu
	325.000.000
	V.1
	222.750.000
	Xây dựng kết nối một lần trong dự án; loại trừ phần trùng của V.1 nếu dự án đã gồm đặc tả kết nối tự nguyện

	3
	Tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu ban đầu
	1.443.750.000
	IV.1, IV.2
	893.750.000
	Dự toán lấy đúng giá trị báo giá mục IV.1, IV.2, IV.7 và IV.5, IV.6; không tính dữ liệu sản phẩm, lô, quan hệ cung ứng (550.000.000 đồng)

	4
	Khảo sát, triển khai, đào tạo, bàn giao
	742.500.000
	VI.1, VI.3
	173.350.000
	Tài liệu (10.000.000 đồng) dùng làm đơn giá VI.3; đào tạo đối chiếu VI.1 (14.850.000 so với 8.800.000 đồng/lớp); phần còn lại (697.300.000 đồng) thuộc dự án

	5
	Vận hành, bảo trì 12 tháng
	1.316.400.000
	Nhóm II; I.2
	5.590.500.000
	Gồm nhóm II (5.386.500.000 đồng) và I.2 (204.000.000 đồng, đơn giá theo mục VI.2 báo giá). Báo giá 12 tháng bằng khoảng 24% nhóm II, phạm vi hẹp hơn; cần báo giá theo đúng phạm vi nhóm II

	6
	Báo giá không gồm
	-
	I.1, I.3, thuế GTGT; III; IV.3, IV.4; V.2, V.3; VI.2; VII; VIII
	3.304.354.332
	Chưa có báo giá; đơn giá theo Phụ lục II

	
	Tổng cộng
	19.800.000.000
	
	10.184.704.332
	Không so sánh trực tiếp: báo giá gồm chi phí xây dựng thuộc dự án


- Phạm vi: Báo giá là nhiệm vụ tổng hợp gồm xây dựng hệ thống và thuê dịch vụ vận hành, được quản lý theo hình thức dự án (khoản 8 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP); phần mềm và khảo sát, cài đặt, thí điểm, chạy thử, bàn giao (khoảng 16,67 tỷ đồng) không thuộc dự toán vận hành (Mục II.2).
- Trùng lặp năm 2027: nếu tạo lập dữ liệu ban đầu và vận hành 12 tháng được thực hiện trong hợp đồng của dự án thì loại trừ tương ứng mục IV.1, IV.2 năm 2027 và phần công việc trùng của nhóm II (bảo trì, hỗ trợ người dùng, theo dõi sao lưu, duy trì kết nối) trong thời gian đơn vị cung cấp thực hiện, phù hợp nguyên tắc tại Mục II.1 (năm 2027 tính từ ngày bàn giao).
- Vận hành: báo giá 1.316.400.000 đồng/12 tháng (trước thuế 1.248.000.000 đồng) không nêu số nhân sự và không gồm vận hành, hiệu chỉnh công cụ xác định R, D, chỉ báo bất thường (II.5), quản trị cơ sở dữ liệu, đối soát dữ liệu liên ngành (II.3), hỗ trợ khoảng 521 tài khoản với 03 người năm đầu (II.6). Theo điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN, chi phí quản trị, vận hành, bảo trì thuê ngoài xác định trên cơ sở báo giá hoặc giá niêm yết của nhà cung cấp; dự toán giữ mức tạm tính và xác định lại khi có báo giá theo đúng phạm vi nhóm II. Mục VI.2 báo giá (theo dõi sao lưu, khôi phục dữ liệu) được dùng làm đơn giá dịch vụ sao lưu tại mục I.2.
- Dữ liệu: dự toán lấy đơn giá chuẩn hóa dữ liệu cơ sở (555.500.000 đồng) và chuẩn hóa, số hóa hồ sơ (338.250.000 đồng) bằng giá trị báo giá các hạng mục tương ứng; không tính chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm, lô hàng, quan hệ cung ứng (550.000.000 đồng). Báo giá tính theo gói, không nêu số bản ghi, hồ sơ; khi thu thập thêm báo giá cần đề nghị nêu khối lượng để xác định đơn giá theo khoản 6 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN.
- Đào tạo, tài liệu: báo giá 8.800.000 đồng/lớp (gồm thuế) so với 14.850.000 đồng/lớp (LOP1, gồm thù lao giảng viên, trợ giảng, giải khát, tài liệu, quản lý lớp theo điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC và Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND; không tính thuê hội trường); báo giá không nêu quy mô, thời lượng lớp. Tài liệu hướng dẫn sử dụng lấy theo báo giá 10.000.000 đồng/gói.
- Thuế: báo giá không tính thuế GTGT đối với phần mềm, tích hợp, tạo lập dữ liệu, bảo trì, duy trì kết nối; tính 10% đối với khảo sát, triển khai, đào tạo, tài liệu, theo dõi sao lưu, hỗ trợ người dùng, kiểm tra định kỳ, phù hợp nguyên tắc tại Mục II.3 (khoản 3 Điều 9, khoản 21 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15).
- Hồ sơ báo giá: hiện có 01 báo giá; theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN, khuyến khích thu thập nhiều báo giá và trường hợp chỉ thu thập 01 báo giá thì phải nêu rõ lý do. Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 27/10/2026; tính theo gói, không nêu khối lượng, cơ cấu nhân sự và phương pháp xác định giá; phần cơ sở pháp lý chỉ viện dẫn văn bản chuyên ngành an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, không viện dẫn văn bản về lập, quản lý chi phí chuyển đổi số.
V. NGUỒN LỰC LỒNG GHÉP, KHÔNG ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ BỔ SUNG
Các nguồn lực dưới đây được sử dụng để vận hành Hệ thống nhưng đã được bảo đảm từ nguồn khác, không tính vào dự toán tại Mục IV:
	TT
	Nguồn lực
	Quy mô
	Nguồn bảo đảm

	1
	Dự án đầu tư hệ thống Kết nối, liên thông dữ liệu ATTP
	73.704.122.680 đồng (2026: 37.164.049.396; 2027: 36.540.073.284)
	Đầu tư công / theo phân cấp

	2
	Nhân lực vận hành nghiệp vụ tại Sở ATTP (tổ đầu mối, các phòng cập nhật, xác minh dữ liệu)
	≈ 7 người quy đổi toàn thời gian (4 đầu mối + 3 quy đổi từ các phòng)
	Biên chế hiện có

	3
	Nhân lực cấp xã cập nhật kết quả kiểm tra, xác minh
	168 đơn vị × ≈ 0,1 người quy đổi ≈ 17 người
	Biên chế hiện có (kiêm nhiệm)

	4
	Đầu mối phối hợp tại các sở, ngành, Công an TP
	7 cơ quan × ≈ 0,2 người quy đổi
	Biên chế hiện có

	5
	Kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất
	≈ 3.648 cơ sở/năm (7/2025 - 6/2026)
	Dự toán chi thường xuyên hằng năm

	6
	Giám sát, lấy mẫu theo kế hoạch hằng năm
	4.482 mẫu/90 nhóm sản phẩm (kế hoạch 2026)
	Dự toán chi thường xuyên hằng năm

	7
	Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), kho dữ liệu dùng chung, giám sát ATTT tập trung
	Dùng chung
	Thành phố (Sở KH&CN, TT Chuyển đổi số)


VI. NGUỒN KINH PHÍ, PHÂN KỲ VÀ PHƯƠNG ÁN TIẾT GIẢM
1. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn hợp pháp khác (khoản 1 Điều 33 dự thảo Quy định), bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở An toàn thực phẩm; các nội dung đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ số (nhóm I, nhóm II) thực hiện theo pháp luật về chuyển đổi số (Nghị định số 224/2026/NĐ-CP, Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN). Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố bố trí hạ tầng, vận hành kỹ thuật thì kinh phí tương ứng được bố trí cho đơn vị thực hiện (khoản 2 Điều 33 dự thảo Quy định).
2. Phân kỳ: lập dự toán theo từng năm ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với năm 2027, do dự toán ngân sách năm 2027 đã được xây dựng, đề nghị bổ sung dự toán hoặc cân đối trong dự toán được giao; trường hợp nội dung năm 2027 của dự án theo Công văn số 1568/SATTP-VPS đã bao gồm thuê hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu hoặc đào tạo thì loại trừ phần trùng lặp; chi phí quản trị, vận hành trước khi nghiệm thu, bàn giao thuộc tổng mức đầu tư của dự án (pháp luật về chuyển đổi số).
3. Phương án tiết giảm: trường hợp áp dụng đồng thời các biện pháp tại Bảng 3, kinh phí đề nghị bố trí bổ sung giảm còn 21.592.000.000 đồng (khoảng 21,6 tỷ đồng); trong đó biện pháp a là phương án ưu tiên theo khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 29 dự thảo Quy định.
Bảng 3. Phương án tiết giảm (tham khảo)
Đơn vị: đồng
	
	Biện pháp
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Tổng 03 năm

	
	Tổng dự toán (Bảng 2)
	10.184.704.332
	8.961.188.940
	9.400.618.500
	28.546.511.772

	a
	Giảm trừ nếu Hệ thống được bố trí trên hạ tầng thuê tập trung của Thành phố (toàn bộ nhóm I và thuế GTGT tương ứng) - phương án ưu tiên
	(1.382.092.800)
	(1.382.092.800)
	(1.498.041.600)
	(4.262.227.200)

	b
	Giảm trừ nếu lấy mẫu kiểm chứng được lồng ghép vào kế hoạch giám sát hằng năm
	(690.000.000)
	(920.000.000)
	(920.000.000)
	(2.530.000.000)

	c
	Giảm trừ nếu việc phối hợp với tỉnh, thành phố có liên quan được lồng ghép kinh phí kiểm tra hằng năm
	(54.000.000)
	(54.000.000)
	(54.000.000)
	(162.000.000)

	
	Kinh phí tối thiểu
	8.058.611.532
	6.605.096.140
	6.928.576.900
	21.592.284.572


4. Phân loại theo nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: theo Phụ lục Công văn số 2789/BKHCN-KHTC ngày 30/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ triển khai tại Công văn số 4612/SKHCN-QLKH ngày 20/5/2026), khoảng 23.841.161.772 đồng (83,5%) thuộc nguồn chi chuyển đổi số (Loại 100 - Khoản 121; hạch toán Mục 6880), gồm thuê dịch vụ công nghệ số, khai thác, quản trị, vận hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, bảo vệ an ninh mạng, tạo lập, số hóa dữ liệu, kết nối và đào tạo năng lực số; khoảng 4.705.350.000 đồng (16,5%) là chi chuyên môn, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, không thuộc danh mục nội dung chi chuyển đổi số tại Phụ lục Công văn số 2789/BKHCN-KHTC, do đó bố trí trong chi thường xuyên của Sở; riêng nội dung kiểm chứng, đánh giá phương pháp còn thuộc nhóm chi nghiên cứu, thử nghiệm, thí điểm, đánh giá mà Công văn số 2789/BKHCN-KHTC nêu không được bố trí từ nguồn chi chuyển đổi số. Công văn số 2789/BKHCN-KHTC được xây dựng trên cơ sở dự thảo Nghị định, nay là Nghị định số 224/2026/NĐ-CP; khi giao dự toán cần đối chiếu văn bản chính thức và hướng dẫn mục lục ngân sách cập nhật. Nội dung xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm chứng phương pháp có thể được tổ chức thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Thành phố, áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND. Việc hạch toán cụ thể thực hiện theo nghiệp vụ phát sinh (Thông tư số 130/2025/TT-BTC).
Bảng 4. Phân loại nguồn kinh phí theo nội hàm (dự kiến)
Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung chi (mục tại Phụ lục I)
	Khối
	Phân bổ
	Hạch toán dự kiến
	Tổng 03 năm
	Tỷ trọng

	A
	Nguồn chi chuyển đổi số
	
	
	
	23.841.161.772
	83,5%

	1
	Thuê hạ tầng, sao lưu, bảo mật đám mây (I.1 - I.3, thuế GTGT)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Mục 6880: TM 6885
	4.262.227.200
	14,9%

	2
	Vận hành, quản trị, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật (II)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Mục 6880: TM 6885; TM 6881 (quản trị CSDL)
	16.483.500.000
	57,7%

	3
	Bảo vệ dữ liệu cá nhân (III)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Mục 6880: TM 6889
	222.750.000
	0,8%

	4
	Tạo lập, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu (IV.1, IV.2)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Mục 6880: TM 6881
	893.750.000
	3,1%

	5
	Kết nối dữ liệu tự nguyện phía Hệ thống (V)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Mục 6880: TM 6885; Mục 6650 (hội nghị)
	1.627.384.572
	5,7%

	6
	Tập huấn sử dụng Hệ thống, tài liệu hướng dẫn (VI.1, VI.3)
	CĐS
	Loại 100 - Khoản 121
	Theo nghiệp vụ phát sinh
	351.550.000
	1,2%

	B
	Ngoài nguồn chuyển đổi số
	
	
	
	4.705.350.000
	16,5%

	7
	Danh mục mối nguy, hướng dẫn nghiệp vụ, hội đồng chuyên môn (IV.3, IV.4)
	Nghiệp vụ ATTP hoặc nhiệm vụ KH&CN
	Chi thường xuyên của Sở; hoặc Loại 100 - Khoản 101, 102, 103
	Mục 7060 nếu là nhiệm vụ KH&CN
	838.500.000
	2,9%

	8
	Tập huấn chuyên sâu phương pháp xác định nguy cơ (VI.2)
	Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC
	Chi thường xuyên của Sở
	Theo Thông tư số 100/2025/TT-BTC
	281.600.000
	1%

	9
	Kiểm chứng phương pháp, đánh giá hiệu quả (VII)
	Nghiệp vụ, quản lý ATTP
	Chi thường xuyên của Sở
	Theo nghiệp vụ phát sinh
	3.333.250.000
	11,7%

	10
	Điều phối liên ngành, quản lý chung (VIII)
	Quản lý nhà nước
	Chi thường xuyên của Sở
	Theo nghiệp vụ phát sinh
	252.000.000
	0,9%

	
	Tổng cộng
	
	
	
	28.546.511.772
	100%


VII. NỘI DUNG CẦN HOÀN THIỆN TRƯỚC KHI TRÌNH
1. Đối chiếu cơ cấu dự toán 73.704.122.680 đồng theo Công văn số 1568/SATTP-VPS để loại trừ nội dung trùng lặp, nhất là các khoản năm 2027 (Phụ lục I, cột ghi chú), và với phạm vi Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (Bảng 2a); xác định Hệ thống được xây dựng trong dự án theo Công văn số 1568/SATTP-VPS hay dự án riêng theo Thông báo số 6995/TB-SATTP.
2. Hoàn thiện căn cứ giá: (a) ghi nguồn giá niêm yết của đơn giá thuê máy chủ ảo (549.000 đồng/vCPU/tháng: nhà cung cấp, gói cấu hình, ngày truy cập) hoặc thay bằng báo giá; (b) lấy báo giá cho dịch vụ bảo mật đám mây, giá kiểm nghiệm và mua mẫu (đánh dấu (*) tại Phụ lục II); (c) các đơn giá lấy theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (BK, CH, SH, BS - ký hiệu (BG) tại Phụ lục II) hiện chỉ có 01 báo giá: tiếp tục thu thập báo giá (khuyến khích nhiều báo giá của các nhà cung cấp khác nhau) hoặc nêu rõ lý do theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN; báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 27/10/2026; (d) các nội dung không tính trong dự toán (Mục II.2) được bổ sung khi có báo giá.
3. Lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố về khả năng bố trí hạ tầng thuê tập trung; lấy ý kiến Sở Tài chính về nguồn kinh phí khi lấy ý kiến bắt buộc.
4. Cập nhật số liệu kinh phí vận hành theo bản rút gọn (28.547.000.000 đồng; phương án tối thiểu 21.592.000.000 đồng) tại Tờ trình (mục VIII.1), Bản so sánh, thuyết minh (Điều 33), Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội (mục II.1.b) và Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (mục I.1.b, Phần III.2); các tài liệu này đang ghi theo bản chỉnh lý ngày 19/10/2026 (35.987.000.000 đồng).
5. Xác định tình trạng bố trí vốn năm 2026 và thời điểm dự kiến nghiệm thu, bàn giao của dự án theo Công văn số 1568/SATTP-VPS để điều chỉnh dự toán năm 2027 theo số tháng vận hành thực tế; thống nhất danh sách 07 cơ quan có tài khoản, đầu mối phối hợp (Bảng 1, Mục V) với các cơ quan được giao trách nhiệm tại Chương V dự thảo Quy định.
6. Xin ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ về phân loại nội dung chi thuộc nguồn chuyển đổi số (Bảng 4); rà soát thiết kế dự án theo Công văn số 1568/SATTP-VPS (đăng ký trước khi ban hành Quyết định số 1661/QĐ-BYT, Thông tư số 63/2026/TT-BCT và Nghị định số 224/2026/NĐ-CP) để bảo đảm tuân thủ cấu trúc dữ liệu; xác định dự án áp dụng Nghị định số 45/2026/NĐ-CP hay Nghị định số 224/2026/NĐ-CP theo quy định chuyển tiếp.
Trên đây là Thuyết minh dự toán kinh phí vận hành Hệ thống giai đoạn 03 năm (2027 - 2029) của Sở An toàn thực phẩm./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố;
- Lưu: VT, KTPC.
	GIÁM ĐỐC






1
PHỤ LỤC I
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG GIAI ĐOẠN 2027 - 2029
(Kèm theo Thuyết minh dự toán kinh phí của Sở An toàn thực phẩm)
Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung chi
	ĐVT
	Đơn giá
	KL 2027
	KL 2028
	KL 2029
	Năm 2027
	Năm 2028
	Năm 2029
	Tổng 03 năm

	I
	HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT (thuê dịch vụ)
	
	
	
	
	
	1.382.092.800
	1.382.092.800
	1.498.041.600
	4.262.227.200

	1
	Thuê máy chủ ảo: vCPU kèm bộ nhớ RAM, lưu trữ SSD (96 vCPU năm 1-2; 112 vCPU năm 3)
	vCPU-tháng
	549.000
	1.152
	1.152
	1.344
	632.448.000
	632.448.000
	737.856.000
	2.002.752.000

	2
	Dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu, theo dõi nhật ký hệ thống
	tháng
	17.000.000
	12
	12
	12
	204.000.000
	204.000.000
	204.000.000
	612.000.000

	3
	Dịch vụ bảo mật đám mây
	tháng
	35.000.000
	12
	12
	12
	420.000.000
	420.000.000
	420.000.000
	1.260.000.000

	
	Thuế GTGT dịch vụ hạ tầng (mục I.1 - I.3)
	%
	10%
	
	
	
	125.644.800
	125.644.800
	136.185.600
	387.475.200

	II
	VẬN HÀNH KỸ THUẬT, BẢO TRÌ, HIỆU CHỈNH PHẦN MỀM VÀ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH (thuê dịch vụ theo tháng-người)
	
	
	
	
	
	5.386.500.000
	5.548.500.000
	5.548.500.000
	16.483.500.000

	1
	Trưởng nhóm điều phối kỹ thuật (0,5 người)
	tháng-người
	74.250.000
	6
	6
	6
	445.500.000
	445.500.000
	445.500.000
	1.336.500.000

	2
	Quản trị hệ thống, giám sát vận hành liên tục (01 người)
	tháng-người
	54.000.000
	12
	12
	12
	648.000.000
	648.000.000
	648.000.000
	1.944.000.000

	3
	Quản trị CSDL, tích hợp và đối soát dữ liệu liên ngành (02 người)
	tháng-người
	54.000.000
	24
	24
	24
	1.296.000.000
	1.296.000.000
	1.296.000.000
	3.888.000.000

	4
	Bảo trì, sửa lỗi, cập nhật phần mềm (01 người năm 1; 02 người năm 2-3)
	tháng-người
	54.000.000
	12
	24
	24
	648.000.000
	1.296.000.000
	1.296.000.000
	3.240.000.000

	5
	Kỹ sư phân tích dữ liệu: vận hành, hiệu chỉnh công cụ xác định R, D, chỉ báo bất thường (01 người)
	tháng-người
	74.250.000
	12
	12
	12
	891.000.000
	891.000.000
	891.000.000
	2.673.000.000

	6
	Hỗ trợ người dùng (03 người năm 1; 02 người năm 2-3)
	tháng-người
	40.500.000
	36
	24
	24
	1.458.000.000
	972.000.000
	972.000.000
	3.402.000.000

	III
	BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
	
	
	
	
	
	148.500.000
	37.125.000
	37.125.000
	222.750.000

	1
	Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân; quy trình, cơ chế giám sát và đánh giá tuân thủ định kỳ
	tháng-người
	74.250.000
	2
	0,5
	0,5
	148.500.000
	37.125.000
	37.125.000
	222.750.000

	IV
	CHUẨN HÓA, TẠO LẬP DỮ LIỆU BAN ĐẦU VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP
	
	
	
	
	
	1.387.250.000
	172.500.000
	172.500.000
	1.732.250.000

	1
	Chuẩn hóa, làm sạch, khử trùng lặp, gán khóa định danh dữ liệu cơ sở (danh mục dùng chung, hồ sơ cơ sở)
	gói
	555.500.000
	1
	-
	-
	555.500.000
	-
	-
	555.500.000

	2
	Chuẩn hóa, số hóa hồ sơ giấy phép, kiểm tra, kiểm nghiệm, sự cố, ngộ độc, cảnh báo
	gói
	338.250.000
	1
	-
	-
	338.250.000
	-
	-
	338.250.000

	3
	Xây dựng, cập nhật danh mục mối nguy và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng thang C, k, P tại Phụ lục Quy định
	tháng-người
	74.250.000
	6
	2
	2
	445.500.000
	148.500.000
	148.500.000
	742.500.000

	4
	Họp hội đồng chuyên môn góp ý danh mục mối nguy, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ
	phiên
	12.000.000
	4
	2
	2
	48.000.000
	24.000.000
	24.000.000
	96.000.000

	V
	KẾT NỐI DỮ LIỆU TỰ NGUYỆN (PHÍA HỆ THỐNG)
	
	
	
	
	
	450.211.532
	463.971.140
	713.201.900
	1.627.384.572

	1
	Xây dựng, cập nhật hướng dẫn kỹ thuật kết nối (đặc tả API, chuẩn dữ liệu)
	tháng-người
	74.250.000
	3
	0,5
	0,5
	222.750.000
	37.125.000
	37.125.000
	297.000.000

	2
	Tiếp nhận, kiểm thử, cấp quyền kết nối phía Hệ thống (28 đơn vị thí điểm năm 1; 60 và 100 đơn vị năm 2, 3)
	kết nối
	6.230.769
	28
	60
	100
	174.461.532
	373.846.140
	623.076.900
	1.171.384.572

	3
	Hội nghị phổ biến hướng dẫn kết nối cho chợ đầu mối, trung tâm phân phối, cơ sở
	hội nghị
	26.500.000
	2
	2
	2
	53.000.000
	53.000.000
	53.000.000
	159.000.000

	VI
	ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
	
	
	
	
	
	314.150.000
	159.500.000
	159.500.000
	633.150.000

	1
	Tập huấn sử dụng Hệ thống cho người dùng (≈521 tài khoản năm 1; người dùng mới, nhắc lại năm 2-3)
	lớp
	14.850.000
	11
	6
	6
	163.350.000
	89.100.000
	89.100.000
	341.550.000

	2
	Tập huấn chuyên sâu phương pháp xác định nguy cơ, mức ưu tiên cho cán bộ lập kế hoạch kiểm tra
	lớp
	35.200.000
	4
	2
	2
	140.800.000
	70.400.000
	70.400.000
	281.600.000

	3
	Biên soạn, cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống
	gói
	10.000.000
	1
	-
	-
	10.000.000
	-
	-
	10.000.000

	VII
	KIỂM CHỨNG PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
	
	
	
	
	
	1.032.000.000
	1.113.500.000
	1.187.750.000
	3.333.250.000

	1
	Mua, kiểm nghiệm mẫu kiểm chứng lấy trong kiểm tra đối tượng Mức 4 chọn ngẫu nhiên có kiểm soát và khi xác minh chỉ báo bất thường
	mẫu
	2.300.000
	300
	400
	400
	690.000.000
	920.000.000
	920.000.000
	2.530.000.000

	2
	Đánh giá độc lập độ chính xác mức ưu tiên, tỷ lệ cảnh báo sai, thiên lệch
	tháng-người
	74.250.000
	4
	2
	3
	297.000.000
	148.500.000
	222.750.000
	668.250.000

	3
	Hội nghị sơ kết Giai đoạn 1 / đánh giá năm / tổng kết 03 năm
	hội nghị
	45.000.000
	1
	1
	1
	45.000.000
	45.000.000
	45.000.000
	135.000.000

	VIII
	ĐIỀU PHỐI LIÊN NGÀNH, QUẢN LÝ CHUNG
	
	
	
	
	
	84.000.000
	84.000.000
	84.000.000
	252.000.000

	1
	Làm việc, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, thành phố có liên quan
	chuyến
	5.400.000
	10
	10
	10
	54.000.000
	54.000.000
	54.000.000
	162.000.000

	2
	Văn phòng phẩm, in ấn báo cáo định kỳ
	năm
	30.000.000
	1
	1
	1
	30.000.000
	30.000.000
	30.000.000
	90.000.000

	
	TỔNG CỘNG (I + ... + VIII)
	
	
	
	
	
	10.184.704.332
	8.961.188.940
	9.400.618.500
	28.546.511.772

	
	Làm tròn (triệu đồng)
	
	
	
	
	
	10.185.000.000
	8.961.000.000
	9.401.000.000
	28.547.000.000


Ghi chú về khả năng trùng lặp, lồng ghép:
- Mục I.1 - I.3: Phương án ưu tiên là bố trí trên hạ tầng thuê tập trung của TP (khoản 5 Điều 4, khoản 1 Điều 29 dự thảo Quy định); khi đó không đề nghị bố trí cho Sở ATTP.
- Mục I.2: Đơn giá theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục VI.2).
- Mục II.3: Đối chiếu đa nguồn, nhật ký dữ liệu (Điều 8, 9).
- Mục II.4: Năm 1 giảm do còn thời gian bảo hành của dự án.
- Mục II.5: Điều 15 k5: không thay đổi thang, công thức, ngưỡng.
- Mục II.6: Điều 30 k3.
- Mục II, III.1: Năm 2027 tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao Hệ thống; trước bàn giao thuộc tổng mức đầu tư của dự án (pháp luật về chuyển đổi số); Báo giá số 2710/BG-CHECKEE gồm vận hành, bảo trì 12 tháng (1.316.400.000 đồng) - loại trừ phần trùng nếu thực hiện trong hợp đồng của dự án.
- Mục IV.1, IV.2: 01 gói năm 2027 theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục IV.1, IV.2, IV.7; IV.5, IV.6); loại trừ phần đã có trong dự án đầu tư (nếu có).
- Mục IV.3, IV.4: Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; không quy định thang, giá trị, công thức, ngưỡng mới (khoản 5 Điều 15).
- Mục V.2: Chi phí phía Hệ thống, không phải khoản hỗ trợ cho cơ sở; chi phí phía cơ sở do cơ sở tự chịu (Điều 7).
- Mục VI.3: 01 gói theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục V.5).
- Mục VII.1: Ưu tiên lồng ghép vào kế hoạch giám sát hằng năm (4.482 mẫu năm 2026); không phát sinh lượt kiểm tra ngoài tần suất (khoản 3 Điều 20).
- Mục VII.2: Năm 1: đánh giá sau 01 năm; năm 3: tổng kết 03 năm.
- Mục VIII.1: Có thể lồng ghép kinh phí kiểm tra hằng năm; không làm phát sinh thẩm quyền kiểm tra ngoài địa bàn Thành phố.




PHỤ LỤC II
THAM SỐ, ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ SỬ DỤNG TRONG DỰ TOÁN
Ô có dấu (*) là đơn giá giả định hoặc giá tham khảo, cần lấy báo giá, thẩm định giá trước khi phê duyệt; ô có ký hiệu (BG) là đơn giá theo Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (01 báo giá). Cột Căn cứ ghi điểm, khoản, điều và nội dung quy định (chi tiết tại sheet ThamSo, ViDan của Bảng tính).
	Mã
	Tham số / đơn giá
	Giá trị
	Đơn vị tính
	Căn cứ / cách tính

	I. Nhân công chuyên gia, kỹ thuật (Thông tư số 7/2026/TT-BNV, thay Thông tư số 004/2025/TT-BNV từ 01/7/2026)

	L1
	Mức lương chuyên gia tư vấn trong nước - Mức 1
	70.000.000
	đồng/tháng
	Điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV ngày 05/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (hiệu lực 01/7/2026): mức lương tối đa của chuyên gia Mức 1 là 70.000.000 đồng/tháng (tháng làm việc đủ 26 ngày), áp dụng cho chuyên gia có trình độ đại học từ 15 năm kinh nghiệm, thạc sĩ trở lên từ 08 năm, hoặc trưởng nhóm, chủ nhiệm gói thầu. Thông tư này được dẫn chiếu tại điểm c1 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (thuê chuyên gia tư vấn trong nước); thay thế Thông tư số 004/2025/TT-BNV (khoản 2 Điều 4 Thông tư số 7/2026/TT-BNV)

	L2
	Mức lương chuyên gia tư vấn trong nước - Mức 2
	55.000.000
	đồng/tháng
	Điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV: mức lương tối đa Mức 2 là 55.000.000 đồng/tháng, áp dụng cho chuyên gia có trình độ đại học từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm, thạc sĩ trở lên từ 05 đến dưới 08 năm, hoặc phụ trách một hoặc một số hạng mục. Dùng cho trưởng nhóm điều phối kỹ thuật, kỹ sư phân tích dữ liệu, chuyên gia biên soạn, đánh giá

	L3
	Mức lương chuyên gia tư vấn trong nước - Mức 3
	40.000.000
	đồng/tháng
	Điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV: mức lương tối đa Mức 3 là 40.000.000 đồng/tháng, áp dụng cho chuyên gia có trình độ đại học từ 05 đến dưới 10 năm kinh nghiệm, thạc sĩ trở lên từ 03 đến dưới 05 năm. Dùng cho quản trị hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, bảo trì, kết nối

	L4
	Mức lương chuyên gia tư vấn trong nước - Mức 4
	30.000.000
	đồng/tháng
	Điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV: mức lương tối đa Mức 4 là 30.000.000 đồng/tháng, áp dụng cho chuyên gia có trình độ đại học dưới 05 năm kinh nghiệm, thạc sĩ trở lên dưới 03 năm. Dùng cho hỗ trợ người dùng

	HS
	Hệ số chi phí chung (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ phần người sử dụng lao động; chi phí quản lý của đơn vị cung cấp dịch vụ)
	1,35 (*)
	lần
	Gồm 02 phần (chi tiết tại sheet ViDan). (1) 23,5% các khoản đóng phần người sử dụng lao động: BHXH 3% quỹ ốm đau, thai sản (điểm a khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15) và 14% quỹ hưu trí, tử tuất (điểm b khoản 1 Điều 34); tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0,5% (điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 158/2025/NĐ-CP); BHYT 3% = 2/3 mức đóng 4,5% tiền lương tháng (khoản 1 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP); BHTN tối đa 1% (điểm b khoản 1 Điều 33 Luật Việc làm số 74/2025/QH15); kinh phí công đoàn 2% (điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Công đoàn số 50/2024/QH15). Thực tế thấp hơn với Mức 1, Mức 2 do trần căn cứ đóng BHXH bằng 20 lần mức tham chiếu (Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội); mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở khi chưa bãi bỏ (khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội); mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng từ 01/7/2026 (khoản 2 Điều 3 Nghị định số 161/2026/NĐ-CP) - trần 50.600.000 đồng. (2) Khoảng 9% chi phí quản lý của đơn vị cung cấp dịch vụ: không có định mức, là giả định; khoản 5 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV chỉ xác định mức lương chưa gồm các khoản đóng phần người sử dụng lao động và chi phí quản lý (nếu có); đối với quản trị, vận hành, bảo trì thuê ngoài, chi phí xác định trên cơ sở báo giá hoặc giá niêm yết của nhà cung cấp (điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN). (1 + 23,5%) × (1 + 9%) = 1,346 ≈ 1,35

	NC
	Số ngày công quy đổi/tháng
	26
	ngày
	Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV: mức lương tính cho tháng làm việc đủ 26 ngày; khoản 3 Điều 3: trường hợp tính theo ngày công, lương ngày bằng lương tháng chia cho 26

	II. Hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật (giá tham khảo thị trường, chưa gồm VAT)

	VCPU
	Thuê vCPU máy chủ ảo (bao gồm bộ nhớ RAM, lưu trữ SSD)
	549.000 (*)
	đồng/tháng
	Thuê dịch vụ hạ tầng số sẵn có: điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN dẫn chiếu điểm b khoản 1 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP (giá thuê theo đơn giá dịch vụ, trên cơ sở báo giá của nhà cung cấp tại thời điểm thuê). Khi chưa có báo giá, đơn giá dự toán xác định theo giá niêm yết của nhà cung cấp (vận dụng điểm d, điểm e khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN). Mức 549.000 đồng/vCPU/tháng, đã gồm bộ nhớ RAM và lưu trữ SSD theo gói, chưa gồm thuế GTGT; cần ghi nguồn giá niêm yết (nhà cung cấp, gói cấu hình, ngày truy cập) và lưu bản chụp

	BK
	Dịch vụ sao lưu, phục hồi dữ liệu
	17.000.000 (BG)
	đồng/tháng
	Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục VI.2): theo dõi sao lưu, khả năng khôi phục dữ liệu và nhật ký hệ thống 17.000.000 đồng/tháng, chưa gồm thuế GTGT (báo giá tính thuế 10%). Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (báo giá của nhà cung cấp); dịch vụ sẵn có - điểm a khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 65 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Báo giá không nêu dung lượng sao lưu

	SECU
	Dịch vụ bảo mật đám mây
	35.000.000 (*)
	đồng/tháng
	Dịch vụ bảo mật đám mây: điểm a khoản 5 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN - mua sắm sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng xác định theo các căn cứ như khoản 2 Điều 3 (báo giá, kết quả lựa chọn nhà thầu trong 12 tháng, thẩm định giá, giá niêm yết hoặc kết hợp). Mức 35.000.000 đồng/tháng, chưa gồm thuế GTGT, là giá tham khảo; chưa có báo giá

	VAT
	Thuế GTGT đối với dịch vụ hạ tầng
	10%
	%
	Thuế suất 10%: khoản 3 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15. Sản phẩm, dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế: khoản 21 Điều 5 Luật số 48/2024/QH15; khoản 13 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP. Đối chiếu Báo giá số 2710/BG-CHECKEE: không tính thuế đối với phần mềm, tích hợp, tạo lập dữ liệu, bảo trì, duy trì kết nối; tính 10% đối với khảo sát, triển khai, đào tạo, tài liệu, theo dõi sao lưu, hỗ trợ người dùng, kiểm tra định kỳ. Dịch vụ hỗ trợ người dùng, nhập liệu, số hóa xác định theo hợp đồng cụ thể

	III. Đào tạo, hội nghị (Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025; Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND)

	GV
	Thù lao giảng viên, báo cáo viên
	2.000.000
	đồng/buổi
	Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: thù lao giảng viên, báo cáo viên tối đa 4.000.000 đồng/người/buổi (01 buổi = 04 tiết); mức cụ thể do thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức lớp quyết định theo hợp đồng giảng dạy, căn cứ trình độ giảng viên. Thông tư này được dẫn chiếu tại điểm đ5 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (tổ chức đào tạo, tập huấn) và khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND (thù lao giảng viên, báo cáo viên tại hội nghị). Dự toán dùng 2.000.000 đồng (50% mức tối đa)

	TG
	Thù lao trợ giảng
	1.000.000
	đồng/buổi
	Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC: thù lao trợ giảng tối đa 2.000.000 đồng/người/buổi. Dự toán dùng 1.000.000 đồng (50% mức tối đa)

	GK
	Giải khát giữa giờ
	50.000
	đồng/người/buổi
	Khoản 3 Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố: chi giải khát giữa giờ 50.000 đồng/buổi (nửa ngày)/đại biểu; lớp học áp dụng mức giải khát theo chế độ hội nghị (điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC)

	AN
	Hỗ trợ tiền ăn đại biểu khách mời không hưởng lương NSNN
	300.000
	đồng/người/ngày
	Điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND: hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cuộc họp tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương 300.000 đồng/ngày/người

	TL
	Tài liệu học viên, đại biểu (phổ thông)
	50.000
	đồng/bộ
	Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC: chi mua, in tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học theo thực tế, hóa đơn; mức 50.000 đồng/bộ là giả định

	QL
	Chi phí quản lý lớp
	10%
	% chi phí lớp
	Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC: chi phí quản lý lớp trích tối đa không quá 10% tổng kinh phí mỗi lớp; công thức × (1 + QL) cho tỷ lệ 9,1% tổng kinh phí lớp, trong giới hạn

	BS
	Biên soạn, sửa chữa, thẩm định tài liệu (70.000 + 40.000 + 30.000)
	10.000.000 (BG)
	đồng/gói
	Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục V.5): biên soạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống 10.000.000 đồng/gói (đã gồm thuế GTGT). Đối chiếu mức tối đa tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 100/2025/TT-BTC (lớp dưới 05 ngày: viết 70.000, sửa chữa, biên tập 40.000, thẩm định, nhận xét 30.000 đồng/trang chuẩn) - tương đương khoảng 71 trang chuẩn; Thông tư số 100/2025/TT-BTC được dẫn chiếu tại điểm đ3 khoản 7 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN

	IV. Công tác phí (Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025)

	LT
	Phụ cấp lưu trú
	300.000
	đồng/người/ngày
	Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố: phụ cấp lưu trú 300.000 đồng/ngày

	PN
	Thuê phòng nghỉ (khoán)
	600.000
	đồng/người/đêm
	Điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND: khoán tiền thuê phòng nghỉ 600.000 đồng/ngày/người khi đi công tác tại thành phố trực thuộc trung ương; 500.000 đồng/ngày/người khi đi công tác tại các tỉnh

	V. Dữ liệu, kiểm nghiệm, nội dung khác

	CH
	Chuẩn hóa, làm sạch, gán khóa định danh bản ghi của cơ sở
	555.500.000 (BG)
	đồng/gói
	Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục IV.1, IV.2, IV.7): xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu danh mục dùng chung 88.000.000 + chuẩn hóa hồ sơ cơ sở sản xuất, kinh doanh 313.500.000 + làm sạch, kiểm soát chất lượng dữ liệu khởi tạo 154.000.000 = 555.500.000 đồng/gói (báo giá không tính thuế GTGT). Căn cứ: điểm b2 khoản 6 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN (thuê ngoài tạo lập, số hóa dữ liệu xác định theo báo giá của nhà cung cấp, kết quả lựa chọn nhà thầu tương tự trong 12 tháng, thẩm định giá, giá niêm yết). Báo giá tính theo gói, không nêu số bản ghi

	SH
	Số hóa, nhập liệu hồ sơ kiểm tra/kiểm nghiệm/ngộ độc
	338.250.000 (BG)
	đồng/gói
	Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục IV.5, IV.6): chuẩn hóa hồ sơ giấy phép, kiểm tra, kiểm nghiệm 272.250.000 + chuẩn hóa thông tin sự cố, ngộ độc, cảnh báo 66.000.000 = 338.250.000 đồng/gói (báo giá không tính thuế GTGT). Căn cứ: điểm b2 khoản 6 Điều 3 Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN. Báo giá tính theo gói, không nêu số hồ sơ

	MM
	Mua mẫu thực phẩm (bình quân)
	500.000 (*)
	đồng/mẫu
	Theo giá thực tế, hóa đơn mua mẫu; mức 500.000 đồng/mẫu (bình quân) là giả định

	KN
	Kiểm nghiệm 01 mẫu (bình quân 4-6 chỉ tiêu vi sinh, hóa lý)
	1.800.000 (*)
	đồng/mẫu
	Theo bảng giá dịch vụ (giá niêm yết) hoặc báo giá của cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định; mức 1.800.000 đồng/mẫu (bình quân 4 - 6 chỉ tiêu vi sinh, hóa lý) là giả định, chưa có báo giá

	HD
	Phiên họp hội đồng chuyên môn (thù lao thành viên, giải khát)
	12.000.000 (*)
	đồng/phiên
	Giả định, chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của Sở. Đối chiếu: nếu tổ chức thành nhiệm vụ khoa học, công nghệ, điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố: hội đồng 07 thành viên = 1.800.000 + 6 × 1.500.000 + 2 × 300.000 (thư ký) = 11.400.000 đồng/phiên

	VPP
	Văn phòng phẩm, in ấn báo cáo định kỳ (Điều 35)
	30.000.000
	đồng/năm
	Theo thực tế và quy chế chi tiêu nội bộ; mức 30.000.000 đồng/năm là giả định

	VI. Đơn giá tổng hợp (tính từ tham số trên)

	CG1
	01 tháng-người chuyên gia Mức 1
	94.500.000
	đồng/tháng-người
	L1 × HS

	CG2
	01 tháng-người chuyên gia Mức 2
	74.250.000
	đồng/tháng-người
	L2 × HS

	CG3
	01 tháng-người chuyên gia/kỹ sư Mức 3
	54.000.000
	đồng/tháng-người
	L3 × HS. Đối chiếu Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục VI.1): bảo trì, xử lý lỗi, cập nhật quy tắc nghiệp vụ 35.000.000 đồng/tháng; báo giá không nêu số nhân sự

	CG4
	01 tháng-người kỹ thuật viên Mức 4
	40.500.000
	đồng/tháng-người
	L4 × HS. Đối chiếu Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục VI.3): hỗ trợ người dùng, tiếp nhận yêu cầu vận hành 25.000.000 đồng/tháng trước thuế; báo giá không nêu số nhân sự

	LOP1
	01 lớp tập huấn sử dụng Hệ thống (50 học viên, 01 ngày = 02 buổi)
	14.850.000
	đồng/lớp
	(2 GV + 2 TG + 50×2×GK + 50×TL) × (1 + QL); quy mô 50 học viên, 01 ngày (02 buổi) là giả định; không tính thuê hội trường. Đối chiếu Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục V.4): 8.000.000 đồng/lớp trước thuế, không nêu quy mô, thời lượng

	LOP2
	01 lớp chuyên sâu phương pháp xác định nguy cơ (40 học viên, 03 ngày = 06 buổi)
	35.200.000
	đồng/lớp
	(6 GV + 6 TG + 40×6×GK + 40×TL) × (1 + QL); quy mô 40 học viên, 03 ngày (06 buổi) là giả định; không tính thuê hội trường

	HNPB
	01 hội nghị phổ biến hướng dẫn kết nối (150 đại biểu, 02 buổi)
	26.500.000
	đồng/hội nghị
	2 BCV + 150×2×GK + 150×TL; thù lao báo cáo viên bằng mức GV (khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND dẫn chiếu Thông tư số 100/2025/TT-BTC); quy mô 150 đại biểu, 02 buổi là giả định; không tính thuê hội trường

	HNTK
	01 hội nghị sơ kết/tổng kết (200 đại biểu, 02 buổi; 50 khách mời ngoài NSNN)
	45.000.000
	đồng/hội nghị
	200×2×GK + 200×TL + 50×AN (khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND); quy mô 200 đại biểu, 02 buổi, 50 khách mời ngoài NSNN là giả định; không tính thuê hội trường

	MAU
	01 mẫu kiểm chứng (mua, kiểm nghiệm, vận chuyển)
	2.300.000
	đồng/mẫu
	MM + KN (không tính vận chuyển, bảo quản mẫu)

	KETNOI
	Tiếp nhận, kiểm thử, cấp quyền 01 kết nối tự nguyện phía Hệ thống (03 ngày công kỹ sư Mức 3)
	6.230.769
	đồng/kết nối
	3 × L3 / NC × HS; 03 ngày công kỹ sư Mức 3/kết nối là giả định. Đối chiếu Báo giá số 2710/BG-CHECKEE (mục III.2): thiết lập kết nối tự nguyện từ hệ thống quản lý của cơ sở 90.000.000 đồng/gói (xây dựng một lần, không tính theo từng kết nối)

	CHUYEN
	01 chuyến làm việc, phối hợp với tỉnh, thành phố có liên quan (03 người × 02 ngày)
	5.400.000
	đồng/chuyến
	3×2×LT + 3×2×PN (khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND); 03 người × 02 ngày, 02 đêm là giả định; không tính chi phí đi lại (thanh toán theo thực tế - khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND)
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